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CHƯA VAT ĐÃ VAT

NHÓM CÁP LAN (CÁP ĐỒNG)

1 L524001 Cáp LAN CAT5E UTP 24AWG 4PRS - PVC (305m) thùng 1,409,000 1,549,900

2 L623002 Cáp LAN CAT6 UTP 23AWG 4PRS - PVC (305m) thùng 1,788,000 1,966,800

3 L524003 Cáp LAN CAT5E FTP 24AWG 4PRS - PVC (305m) thùng 1,956,000 2,151,600

4 L524004 Cáp LAN CAT5E UTP 24AWG 4PRS - PE  (305m) thùng 1,447,000 1,591,700

5 L524005 Cáp LAN CAT5E UTP 24AWG 4PRS - PVC (100m) thùng 497,000 546,700

6 L524006
Cáp LAN CAT5E UTP 24AWG 4PRS - PE - SS 
(St1.2mm) (305m)

Cuộn 1,539,000 1,692,900

7 L541007
Cáp LAN CAT 5E FTP PVC 4 PRS - SS 1.2mm 
(305m)

Cuộn 1,989,000 2,187,900

8 L524008
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG 
4PRS/PVC + 2 VCm0.5mm2 - PE - OVAL (305m)

Cuộn 2,210,000 2,431,000

9 L524009
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG PVC + 
2 VCm0.75mm2 /PVC - PE - OVAL (305m)

Cuộn 2,509,000 2,759,900

10 L524010
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG 
4PRS/PVC + 2 VCm0.4mm2 - PE - OVAL (305m)

Cuộn 2,070,000 2,277,000

11 L524011
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG 
4PRS/PVC + 2 VCm0.75mm2 - PE - F8 (305m)

Cuộn 2,583,000 2,841,300

12 L524012
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG 
4PRS/PVC + 2 VCm0.5mm2 - PE - F8 (305m)

Cuộn 2,298,000 2,527,800

13 L524013
Cáp LAN liền nguồn CAT5E UTP 24AWG 
4PRS/PVC + 2 VCm0.4mm2 - PE - F8 (305m)

Cuộn 2,156,000 2,371,600
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NHÓM CÁP QUANG - SẢN PHẨM QUANG

1 F170001
Dây thuê bao quang 1FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 7x0.33, gia cường thép 0.45

mét 1,000 1,100

2 F110002
Dây thuê bao quang 1FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 1.0, gia cường thép 0.45

mét 1,000 1,100

3 F104003
Dây thuê bao quang 1FO - In door - vỏ PVC, gia 
cường thép 0.45

mét 1,000 1,100

4 F270004
Dây thuê bao quang 2FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 7x0.33, gia cường thép 0.45

mét 2,000 2,200

5 F210005
Dây thuê bao quang 2FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 1.0, gia cường thép 0.45

mét 2,000 2,200

6 F204006
Dây thuê bao quang 2FO - In door - gia cường 
thép 0.45

mét 1,000 1,100

7 F470007
Dây thuê bao quang 4FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 7x0.33, gia cường thép 0.45

mét 2,000 2,200

8 F410008
Dây thuê bao quang 4FO - Out door - vỏ PVC - 
thép treo 1.0, gia cường thép 0.45

mét 2,000 2,200

9 F404009
Dây thuê bao quang 4FO - In door - gia cường 
thép 0.45

mét 2,000 2,200

10 F101010 Bộ chuyển đổi quang 10/100M đơn bộ 476,000 523,600

11 F101011 Bộ chuyển đổi quang 10/100M đôi bộ 566,000 622,600

12 F101012 Bộ chuyển đổi quang 10/100/1000 đơn bộ 680,000 748,000

13 F101013 Bộ chuyển đổi quang 10/100/1000 đôi bộ 794,000 873,400

DÂY THUÊ BAO

1 D270001
Dây thuê bao Dropwire 2x(7x0.18)Cu +
(7x0.33)St -  PVC

mét 1,000 1,100

2 D205002
Dây thuê bao Dropwire (2x0.5)Cu + (7x0.33)St -
PVC

mét 1,000 1,100

3 D205003
Dây thuê bao Dropwire (2x0.5)Cu + (1x1.2) St -
PVC

mét 1,000 1,100

4 D220004 Dây Dropwire camera 2x(2x0.5)Cu - PVC mét 2,000 2,200

5 D220005
Dây Dropwire camera 2x(2x0.5)Cu + (7/0.33)St-
PVC

mét 2,000 2,200

6 D220006 Dây Dropwire camera 2x(2x0.5)Cu - PE mét 3,000 3,300



7 D220007
Dây Dropwire camera 2x(2x0.5)Cu + (7/0.33)St -
PE

mét 3,000 3,300

8 D220008
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.75mm2 - PE - OVAL

mét 6,000 6,600

9 D220009
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.5mm2 - PE  - OVAL

mét 5,000 5,500

10 D220010
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.4mm2 - PE  - OVAL

mét 5,000 5,500

11 D220011
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.75mm2 - PE - F8

mét 6,000 6,600

12 D220012
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.5mm2 - PE  - F8

mét 5,000 5,500

13 D220013
Dây Camera liền nguồn 2x(2x0.5)Cu +
2VCm0.4mm2 - PE  - F8

mét 5,000 5,500

14 D120014
Dây thuê bao đồng ngầm có dầu, chống nhiễu
1x2x0.5mm - PE

mét 2,000 2,200

15 D220015
Dây thuê bao đồng ngầm có dầu, chống nhiễu
2x2x0.5mm

mét 2,000 2,200

NHÓM DÂY NHẢY PACTCH CORD

1 P628001 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 1m sợi 18,000 19,800

2 P628002 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 2m sợi 21,000 23,100

3 P628003 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 3m sợi 26,000 28,600

4 P628004 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 5m sợi 33,000 36,300

5 P628005 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 10m sợi 53,000 58,300

6 P628006 Pactch cord Cat6 UTP 28AWG Slim 15m sợi 73,000 80,300

7 P630001 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 1m sợi 17,000 18,700

8 P630002 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 2m sợi 21,000 23,100

9 P630003 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 3m sợi 25,000 27,500

10 P630004 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 5m sợi 31,000 34,100

11 P630005 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 10m sợi 51,000 56,100

12 P630006 Pactch cord Cat6 UTP 30AWG Flat 15m sợi 70,000 77,000

13 P524001 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 1m sợi 17,000 18,700



14 P524002 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 2m sợi 21,000 23,100

15 P524003 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 3m sợi 28,000 30,800

16 P524004 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 5m sợi 37,000 40,700

17 P524005 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 10m sợi 65,000 71,500

18 P524006 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Strand 15m sợi 92,000 101,200

19 P524007 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 1m sợi 14,000 15,400

20 P524008 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 2m sợi 19,000 20,900

21 P524009 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 3m sợi 23,000 25,300

22 P524010 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 5m sợi 32,000 35,200

23 P524011 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 10m sợi 54,000 59,400

24 P524012 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 15m sợi 77,000 84,700

25 P524013 Patch cord Cat5e UTP 24AWG Solid 20m sợi 99,000 108,900

26 P623001 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 1m sợi 19,000 20,900

27 P623002 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 2m sợi 26,000 28,600

28 P623003 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 3m sợi 31,000 34,100

29 P623004 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 5m sợi 43,000 47,300

30 P623005 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 10m sợi 72,000 79,200

31 P623006 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 15m sợi 102,000 112,200

32 P623007 Patch cord Cat6 UTP 23AWG Solid 20m sợi 131,000 144,100

33 P624001 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 1m sợi 21,000 23,100

34 P624002 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 2m sợi 28,000 30,800

35 P624003 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 3m sợi 34,000 37,400

36 P624004 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 5m sợi 49,000 53,900

37 P624005 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 10m sợi 86,000 94,600

38 P624006 Patch cord Cat6 UTP 24AWG Strand 15m sợi 122,000 134,200

NHÓM SẢN PHẨM BÁN KÈM

1 K450001 Đầu cáp mạng RJ45 Plated Gold- VCom cái 4,000 4,400



Ghi chú:

-       Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên mua đặt hàng.
-       Phương thức thanh toán:  Thanh toán theo thỏa thuận.
-      Miễn phí giao hàng trong khu vực Tp HCM, Bình Dương cho đơn hàng từ 10 sản phẩm.
-       Thời gian bảo hành 01 năm kể từ ngày nhận hàng.
-       Hàng hóa: hàng hóa mới 100%, liên hệ Hotline: 09684 09688

Rất mong nhận được sự tín nhiệm của quý công ty.
Trân trọng kính chào!

CTY TNHH KTCN LÊ HOÀNG
(Đã ký)


